
 

 

Phụ lục I 

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

DO UBND HUYỆN PHONG THỔ BAN HÀNH 
 (Kèm theo Báo cáo  số 495/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ) 
 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

I VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHUNG   
 

1.  
Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

970/QĐ-UBND 

ngày 8/04/2022 

2.  
Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

1690/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2024 

3.  
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

10/QĐ-BCĐ ngày 

28/4/2023 

4.  
Rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

72/KH-UBND ngày 

18/2/2022 

5.  

Rà soát nội dung xây dựng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

204/UBND-TCKH 

Ngày 24/2/2022 

6.  
Về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia (đợt 1) 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

1781/QĐ-UBND 

Ngày 09/08/2022 

7.  
QĐ số 1911/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện Phong Thổ về Phê duyệt 

Kế hoạch mở lớp xoá mù chữ tại các xã vùng đặc biệt khó khăn năm 2022 
 

 

QĐ số 1911/QĐ 

UBND ngày 

17/8/2022 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

8.  
Giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình Mục tiêu 

quốc gia (đợt 2) 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

2068/QĐ-UBND 

Ngày 29/08/2022 

9.  

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Phong 

Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

276/KH-UBND 

Ngày 05/09/2022 

10.  

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

2264/QĐ-UBND 

Ngày 05/09/2022 

11.  

Kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

304/KH-UBND 

Ngày 03/10/2022 

12.  
Giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình Mục tiêu 

quốc gia (đợt 3) 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

2921/QĐ-UBND 

Ngày 19/10/2022 

13.  

thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

2986/QĐ-UBND 

Ngày 29/10/2022 

14.  
QĐ số 3043/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND huyện Phong Thổ về việc Công 

nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 
  

QĐ số 3043/QĐ 

UBND ngày 

03/11/2022 

15.  

 

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

3129/QĐ-UBND 

Ngày 23/11/2022 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

16.  Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

3290/QĐ-UBND 

Ngày 20/12/2022 

17.  

Bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

3865/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2022 

18.  

Phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách vay vốn hỗ trợ 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 

ngày 26/4/2022 của Chính phủ năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

150/QĐ-UBND 

Ngày 17/02/2023 

19.  
QĐ số 165/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Phong Thổ về Phê duyệt 

Kế hoạch mở lớp xoá mù chữ tại các xã vùng đặc biệt khó khăn năm 2023 
  

QĐ số 165/QĐ 

UBND ngày 

27/02/2023 

20.  
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

(đợt 2) 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

308/QĐ-UBND 

Ngày 24/03/2023 

21.  
phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

309/QĐ-UBND 

Ngày 24/03/2023 

22.  
điều chỉnh nguồn kinh phí chuyển nguồn tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 

09/3/2023 của UBND huyện Phong Thổ 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

419/QĐ-UBND 

Ngày 12/04/2023 

23.  

triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 

2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

140/KH-UBND 

Ngày 17/04/2023 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

24.  

Tổ chức thực hiện các hoạt động tại Nội dung 3 Tiểu dự án 1 Dự án 10 Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

165/KH-UBND 

Ngày 11/05/2023 

25.  
thực hiện Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với Phụ nữ và trẻ em và CT MTQG pháttriển KT-XH vùng ĐB DTTS&MN 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện 

173/KH-UBND 

Ngày 24/05/2023 

26.  

Thực hiện Nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 9. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện Phong 

Thổ năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

184/KH-UBND 

Ngày 05/06/2023 

27.  

về Triển khai thực hiện các hoạt động của Tiểu dự án 1 thuộc dự án 10 Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

187/KH-UBND 

Ngày 08/06/2023 

28.  

Tổ chức thực hiện nội dung Tiểu dự án 3, Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, 

đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phong 

Thổ năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

211/KH-UBND 

Ngày 18/07/2023 

29.  
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2) 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

1608/QĐ-UBND 

Ngày 19/07/2023 

30.  

Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

2260/QĐ-UBND 

Ngày 23/08/2023 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

31.  
Thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em" năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện 

233/KH-UBND 

Ngày 28/08/2023 

32.  

phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn 

vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

2425/QĐ-UBND 

Ngày 20/09/2023 

33.  
về kiểm tra kết quả triển khai thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

252/KH-UBND 

Ngày 29/09/2023 

34.  

Triển khai thực hiện ND thuộc Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị VH truyền thống 

tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch" thuộc CT MTQG phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS&MN GĐ 2021 -2030 trên địa bàn huyện Phong Thổ 

năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Văn hóa - 

Thông tin 

257/KH-UBND 

Ngày 29/09/2023 

35.  
Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào 

dân tộc thiểu số huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

277/KH-UBND 

Ngày 31/10/2023 

36.  
QĐ số 3990/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện Phong Thổ về việc Công 

nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 
  

QĐ số 3990/QĐ 

UBND ngày 

12/11/2023 

37.  Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

3308/QĐ-UBND 

Ngày 13/11/2023 

38.  
Điều chỉnh vốn sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

3309/QĐ-UBND 

Ngày 13/11/2023 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

39.  

Tổ chức thực hiện nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trang tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện 

Phong Thổ năm 2023 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

289/KH-UBND 

Ngày 14/11/2023 

40.  
Quyết định công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn 

ngấn sách nhà nước 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

3876/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2023 

41.  
Quyết định Về việc công bố công khai kế kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

3876/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2023 

42.  
QĐ số 103/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND huyện Phong Thổ về Phê duyệt 

Kế hoạch mở lớp xoá mù chữ tại các xã vùng đặc biệt khó khăn năm 2024 
  

QĐ số 103/QĐ 

UBND ngày 

29/01/2024 

43.  

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 749/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

65/KH-UBND ngày 

20/2/2024 

44.  

Kế hoạch Tổ chức thực hiện nội dung Tiểu dự án 3, Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

67/KH-UBND ngày 

20/2/2024 

45.  

Quyết định Phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ 

trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề thuộc CTMTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 

2021-2025 năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

277/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2024 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

46.  

Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn 

đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024 (Thuộc Chương trình Mục tiêu 

quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện 

Phong Thổ, Giai đoạn I: 2021 đến năm 2025) 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện 

117/KH-UBND 

ngày 1/4/2024 

47.  

Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

402/QĐ-UBD ngày 

16/4/2024 

48.  

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

805/QĐ-UBND 

ngày 2/5/2024 

49.  
Quyết định Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2024 (đợt 2) 
UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

1096/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2024 

50.  

Quyết định công bố công khai kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2024 (đợt 2); Kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nước năm 2024 (đợt 3) 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

1097/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2024 

51.  

Triển khai thực hiện Nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trang tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

197/KH-UBND 

ngày 13/6/2024 

52.  

Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/6/2024 của UBND huyện Phong Thổ về việc 

ban hành Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 1- dự án 5 Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Phong Thổ năm 

2024 

UBND huyện  
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo  

KH số 202/KH 

UBND ngày 

19/6/2024 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan chủ 

trì tổng hợp 
Số hiệu văn bản 

53.  

Quyết định mở lớp cung cấp kiến thức cơ bản cho già làng, trưởng bản, NCUT, 

cán bộ cốt cán thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Phong Thổ năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Dân tộc 

huyện 

1611/QĐ-UBND 

ngày 8/7/2024 

54.  

Tổ chức thực hiện nội dung số 18, Dự án 6 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030 trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 

UBND huyện 

Phong Thổ 

Phòng Văn hóa - 

Thông tin 

235/KH-UBND 

ngày 12/7/2024 
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